
UBND PHƯỜNG VÂN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TYT-HCTH 
V/v mời báo giá vật tư, trang 

thiết bị phục vụ đề án phát triển 

Đông y- Phục hồi chức năng tại 

Trạm Y tế Vân Hà. 

 

 

Vân Hà, ngày 04 tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư, trang 

thiết bị y tế tại Việt Nam. 

 

 Trạm Y tế Vân Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm 

trang thiết bị phục vụ đề án phát triển Đông y- Phục hồi chức năng tại trạm y tế 

Vân Hà với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ Dân phố Đông Long, 

phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Ds Thân Thị Hằng – nhân viên phòng Hành chính tổng hợp, Dược, thiết bị Y 

tế, cận lâm sàng. 

 - SĐT: 0988.170.527.   Email: duocvanha2026@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các cách sau: 

 - Báo giá bản đỏ: Gửi về Ds Thân Thị Hằng – phòng Hành chính tổng hợp, 

Dược, thiết bị Y tế, cận lâm sàng – Trạm Y tế Vân Hà. Địa chỉ: Tổ Dân phố Đông 

Long, phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại: 0988.170.527. 

 -  Bản điện tử: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua 

email: duocvanha2026@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05  tháng 10 năm 2026 đến trước 

16h00’ ngày 15  tháng 10 năm 2026. 

 Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 /10/2026. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục hàng hóa: (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm). 
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 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản hàng hóa:  

 Giao hàng đến kho của Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ Dân phố Đông Long, 

phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Yêu cầu khác: 

- Nhà cung cấp báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm công văn này. 

- Thông số kĩ thuật là thông số cơ bản, nhà cung cấp có thể báo giá sản phẩm 

có thông số kĩ thuật tương đương hoặc tốt hơn./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Cổng thông tin điện tử  TYT Vân Hà; 

 - Lưu VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Thị Lợi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01:  PHỤ LỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

1  

Giường 

đông y- 

phục hồi 

chức năng 

- kích thước tiêu chuẩn dài 180-190cm, rộng 

60-80cm, cao 60-75cm, đệm dầy 5cm,  có lỗ 

làm mặt hình bầu dục kích thước: 

15cm*20cm. 

Chiếc 10 

2  

Máy điện 

châm  

(Model: 

KWD-808I) 

 - Máy mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

- Nguồn điện: 100 - 240 VAC, 50/60Hz II. 

Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Giắc nguồn: 

01 chiếc - Dây buộc: 03 sợi (cố định miếng 

dán màu đen) - Dây cắm đứng: 01 sợi (kết hợp 

miếng dán) - Miếng dán màu trắng: 01 bộ - 

Miếng dán màu đen: 05 bộ - Dây kẹp: 05 sợi 

(kết hợp đầu kẹp) - Bút dò huyệt: 01 cái - Sách 

hướng dẫn: 01 quyển III. Thông số kỹ thuật: - 

Điện trở: 10kW ~ 500kW; 500kW ~ 1MW - 

Độ nhạy cảm: 10kW : 20kW - Cường độ từ 

trường hạt từ: 2000 - Công suất tiêu hao tối 

đa: ≤ 5kW - Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF - 

Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào 

220V, đầu ra DC9V/150mA - Kích thước: 220 

x 170 x 75 mm 

Chiếc 10 

3  
Đèn hồng 

ngoại 

Công suất 220V/60W - 250W. Dây nguồn 

2m8 - 3m, Chiều cao từ 1m - 1,7m. Cổ định vị 

xoay linh động đến gần 360 độ. Đuôi đèn E27 

sử dụng nhiều loại bóng đèn. Độ bền cao. 

Chiếc 10 

4  

Bộ súng 

giác hơi, cốc 

giác hơi 

Chất liệu: Nhựa y tế trong suốt cao cấp Số 

lượng ly giác: 15 ly với các kích cỡ khác nhau 

Lực hút: 0.8 kg/cm² đến 1 kg/cm² mỗi lần 

bơm. Phụ kiện đi kèm: 01 súng bơm hút chân 

không, van dự phòng, sách hướng dẫn. 

Chiếc 6 



5  

Ghế xoa bóp 

cho bệnh 

nhân ngồi 

Chiều cao tối đa 120cm 

Tổng dài chân ghế 56cm 

Rộng 46 cm 

Khung thép chống gỉ 

Đệm da cao cấp 

Chiếc 6 

6  

 Bồn ngâm 

chân (Bồn 

ngâm chân 

thuốc bắc) 

 Nhiệt độ làm nóng điều chỉnh từ: 35-48 độ C 

- Chức năng hẹn giờ từ:10 - 60 phút - Thể tích 

bồn: 5 lít - Bảng điều khiển: Màn hình LCD, 

có điều khiển từ xa - Công xuất định 

mức:600W. 

Cái 10 

7  
Trụ cắm 

pank 

 Chất liệu Inox 304, cao 14-15cm, đường kính 

5-6 cm. 
Cái 5 

8  
Pank không 

mấu 16cm 

Pank không mấu dài 16cm Chất liệu thép 

không gỉ.  xuất xứ: Pakistan 
Cái 5 

9  

Pank thẳng 

có mấu 

14cm 

Pank thẳng có mấu 14cm. Chất liệu: Thép 

không gỉ.  xuất xứ: Pakistan 
Cái 2 

10  

Pank thẳng 

không mấu 

14cm 

Pank thẳng không mấu 14cm. Chất liệu: Thép 

không gỉ.  xuất xứ: Pakistan 
Cái 2 

11  
kéo thẳng 

nhọn 12cm 

Kích thước: dài 12cm (±5%), thẳng nhọn . 

Chất liệu: thép không gỉ. Đạt chất lượng, tiêu 

chuẩn dùng trong y tế. xuất xứ: Pakistan. 

Cái 5 

12  
Kéo thẳng 

nhọn 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ.  Kích thước: 16cm 

(±5%).  Hình dạng: Thẳng, 2 đầu nhọn. Đạt 

chất lượng, tiêu chuẩn dùng trong y tế. xuất 

xứ: Pakistan.  

Cái 5 

13  
Khay quả 

đậu inox 
Chất liệu inox, dung tích  khoảng 300- 800ml.  Cái 3 

14  
Khay inox 

24x34cm 

Chất liệu inox 304 không gỉ, dày ≥ 0,8 mm, bề 

mặt đánh bóng mờ, chịu nhiệt, dễ vệ sinh, 

chống ăn mòn, viền bo tròn an toàn. 

Cái 3 



15  
Ghế xoay 

inox 

Chất liệu: inox 304 - Thiết kế chân ghế: 3 

chân ống inox chắc chắn, có đệm cao su chống 

trượt - Mặt ghế: Tròn, đường kính 320mm, bo 

tròn, mặt ghế được bọc đệm. - Chiều cao ghế 

khoảng 450mm-560mm  – có thể nâng lên 

trong khoảng 550mm - 760mm- Kích thước 

ống chân ghế: Phi 19mm, độ dày 1,2mm. - Độ 

dày mặt ghế: 1,5mm, đảm bảo chịu lực tốt. - 

Cơ chế xoay: Ghế có thể xoay 360 độ, hỗ trợ 

thao tác linh hoạt khi làm việc. 

Cái 10 

 
Tổng: 15 

khoản 
   

 

 

PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trạm Y tế Vân Hà 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng 

sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:  

1. Báo giá hàng hóa: 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Ký, 

mã 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

(đã bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

2            

…            

n            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].  

3. Chúng tôi cam kết:  



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 ……, ngày.... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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